
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

03/03/2022 Ba bé Vy - Đà Lạt 400 000            

13/03/2022 Cựu sinh viên Nguyễn Văn Ngọc - TP HCM 300 000            

22/03/2022 Nguyễn Tài - Hoàng Hoa Thám 1 000 000         

23/03/2022 Chú Lộc ủng hộ KTX 1 000 000         

27/03/2022 Quỹ cơm Saigon hỗ trợ kinh phí hoạt động 20 000 000       

30/03/2022 Liên Minh group 10 000 000       

0 32 700 000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

1/3/2022 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Thịt heo kg 6.0

Cải ngọt kg 4

Nhóm từ thiện Từ Tâm cải thảo kg 80

3/3/2022 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Thịt heo kg 6

Chị Thu - Cô Giang sú kg 30

Bác Thanh - Phước Thành gạo kg 25

5/3/2022 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Cá ngừ kg 12

Chuối kg 10

7/3/2022 Thầy Linh Toàn - Ngô Quyền cải thảo kg 150

8/3/2022 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Thịt gà kg 15

Chuối kg 10

10/3/2022 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Thịt heo kg 6.0

Chị Tâm - Hoàng Hoa Thám gạo kg 50

12/3/2022 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Chả cá kg 6

Chuối kg 10

15/3/2022 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Thịt xay kg 6

Đậu khuôn miếng 130

Chuối kg 10

19/3/2022 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Thịt heo kg 7

Dưa cải kg 12

Em Hải sinh viên - Bình Thuận chai lít 7.5

22/3/2022 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Thịt gà kg 7

Chuối kg 10

24/3/2022 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Thịt heo kg 7

Dưa cải kg 14

Chuối kg 10

26/3/2022 Cô Thoại Anh - Đà Lạt Chả cá kg 1

hành lá kg 1

29/3/2022 Chị Tâm - Hoàng Hoa Thám gạo kg 50

31/3/2022 Nhóm từ thiện Từ Tâm cà kg 10

cải thảo kg 20

BÁO CÁO THỐNG KÊ ỦNG HỘ QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 03/2022

Người ủng hộ

Cộng

Tổng cộng 32 700 000


